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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI  

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS



BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TRONG DỰ THẢO LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI)
Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Việc làm (sửa đổi)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động (TTHC7)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13, các điều từ Điều 12 đến Điều 13 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).

	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), các điều từ Điều 14 đến Điều 15 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tên của tiêu đề Mục 2 Chương II của Dự thảo Luật cũng như nội dung các Điều từ 14 đến Điều 15, là “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động”.
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Tên của TTHC hiện hành là “Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động”. Như vậy, tên của TTHC theo Dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “từ Quỹ quốc gia về việc làm”.

	2. Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có    FORMCHECKBOX 
   Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	3. Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ(theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần, số lượng hồ sơ sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có     FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):


	5. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có   FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 
Lý do quy định: 


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:
Lý do quy định:
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Người lao động có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.
Lý do quy định: Thực hiện chủ trương nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an sinh xã hội của Nhà nước.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Không hạn chế đối tượng thực hiện, miễn là đối tượng đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì sẽ được vay vốn.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bổ sung quy định về đối tượng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (Khoản 2 Điều 14) gồm: Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động là người khuyết tật; người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người khuyết tật bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Người lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình; Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Người lao động có đất thu hồi; Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng; Người thất nghiệp.
- Mở rộng đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn (Khoản 3 Điều 14): Người lao động thuộc hộ nghèo; Người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người khuyết tật bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Bổ sung quy định về đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn đối với nguồn vốn địa phương uỷ thác cho NHCSXH (Khoản 4 Điều 14): Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định các đối tượng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm với mức lãi suất thấp hơn ngoài các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	6. Cơ quan giải quyết 

Cơ quan giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 


	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có      FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	7. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  Chỉ những đối tượng đáp ứng được yêu cầu, điều kiện theo quy định mới được vay vốn theo đúng mục tiêu chính sách đề ra.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
	- Lý do quy định: Cá nhân người lao động phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới có thể tiến hành hoạt động giao dịch với ngân hàng để vay vốn, cũng như triển khai phương án sử dụng vốn vay để sản xuất kinh doanh.  
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có phương án sử dụng vốn vay để tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng thêm việc làm khác tại địa phương.

	- Lý do quy định: Nhằm đáp ứng đúng mục tiêu của chính sách của Nhà nước là cho người lao động vay vốn để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: (i) Bỏ điều kiện về có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án (điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật số 38); (ii) Bỏ điều kiện về cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án (điểm c Khoản 2 Điều 13 của Luật số 38).  

 Các sửa đổi nêu trên nhằm thực thi việc đơn giản hóa TTHC.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….
E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh (TTHC8)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13, các điều từ Điều 12 đến Điều 13 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).

	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), các điều từ Điều 14 đến Điều 15 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tên của tiêu đề Mục 2 Chương II của Dự thảo Luật cũng như nội dung các Điều từ 14 đến Điều 15, là “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động”.
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Tên của TTHC hiện hành là “Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động”. Như vậy, tên của TTHC theo Dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “từ Quỹ quốc gia về việc làm”.

	2. Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có    FORMCHECKBOX 
   Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	3. Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ(theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần, số lượng hồ sơ sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 


	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có     FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	5. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có   FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Lý do quy định: 



	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	5. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Lý do quy định: Theo chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và an sinh xã hội của Nhà nước.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Không hạn chế đối tượng thực hiện, miễn là đối tượng đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì sẽ được vay vốn.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bổ sung quy định về đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn đối với nguồn vốn địa phương uỷ thác cho NHCSXH (Khoản 4 Điều 14): Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định các đối tượng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm với mức lãi suất thấp hơn ngoài các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này.

	6. Cơ quan giải quyết 

Cơ quan giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có      FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	7. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  Chỉ những đối tượng đáp ứng được yêu cầu, điều kiện theo quy định mới được vay vốn theo đúng mục tiêu chính sách đề ra.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có phương án sử dụng vốn vay khả thi tại địa phương; phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 
	- Lý do quy định: Nhằm đáp ứng đúng mục tiêu của chủ trương, chính sách của Nhà nước là cho cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật
	- Lý do quy định: Nhằm đáp ứng điều kiện về hoạt động kinh doanh, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức ngân hàng.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Ngân hàng sẽ thẩm định về điều kiện này của cơ sở sản xuất kinh doanh trước khi quyết định cho vay vốn.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: Bỏ điều kiện về việc phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án vào Dự án vay vốn (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 của Luật số 38). 

Sửa đổi nêu trên nhằm thực thi đơn giản hóa TTHC, tạo thêm thuận lợi cho cơ sở sản xuất kinh doanh khi vay vốn.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (TTHC9)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 20 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).

	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  các điều từ Điều 17 đến Điều 18 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tên của tiêu đề Mục 3 Chương II của Dự thảo Luật cũng như nội dung các Điều từ 17 đến Điều 18, là “Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Tên của TTHC hiện hành là “Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Như vậy, tên của TTHC theo Dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “người lao động” và thêm cụm từ “hỗ trợ”.

	2. Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có    FORMCHECKBOX 
   Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	3. Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ(theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần, số lượng hồ sơ sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 


	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có     FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	5. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có   FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Lý do quy định: 



	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:

Lý do quy định:

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lý do quy định: Đối tượng thực hiện đã được quy định tại Luật số 38. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Không hạn chế đối tượng thực hiện, miễn là đối tượng đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì sẽ được vay vốn.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số sửa đổi, bổ sung như sau:

- Mở rộng đối tượng vay vốn: mọi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 38 chỉ quy định cho vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với các đối tượng: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
- Bổ sung quy định về đối tượng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 2 Điều 17) gồm: Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình; Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Người lao động có đất thu hồi; Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.  

- Bổ sung quy định về một số đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn (Khoản 3 Điều 17): Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Người lao động có đất thu hồi; Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.  

- Bổ sung quy định về mở rộng một số đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn tùy điều kiện từng địa phương (Khoản 4 Điều 17): Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định các đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lãi suất thấp hơn ngoài các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này. 



	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	6. Cơ quan giải quyết 

Cơ quan giải quyết sẽ được quy định cụ thể tại văn bản của Chính phủ (theo Khoản 3 Điều 15  của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có      FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	7. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  Chỉ những đối tượng đáp ứng được yêu cầu, điều kiện theo quy định mới được vay vốn theo đúng mục tiêu chính sách đề ra.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
	- Lý do quy định: Cá nhân người lao động phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới có thể tiến hành hoạt động giao dịch với ngân hàng để vay vốn, cũng như đi làm việc ở nước ngoài.   

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	- Lý do quy định: Để chứng minh người vay vốn là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thuộc đối tượng được vay theo đúng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Tham gia tuyển chọn, ký hợp đồng để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn
	- Lý do quy định: Người vay vốn có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có nhu cầu vay vốn nhằm đảm bảo sự quản lý đối với người vay, góp phần giữ an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	d) Yêu cầu, điều kiện 4: Có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật
	- Lý do quy định:  Bảo đảm tiền vay là điều kiện bắt buộc trong hoạt động kinh doanh và theo quy định về nghiệp vụ của tổ chức ngân hàng.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC như nêu trên. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (TTHC10)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 31 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 60 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định rõ ràng tại Điều 60 của Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), đó là thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

	2. Trình tự thực hiện
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 60 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 
Lý do quy định:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 60 của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 60 của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:  
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:  


	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định:

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	5. Thời hạn giải quyết
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 60 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Lý do quy định: 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 



	6. Đối tượng thực hiện
Dự thảo Luật quy định tại khoản 2 Điều 60.

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Là tổ chức được công nhận là pháp nhân theo quy định tại Bộ luật Dân sự
Lý do quy định: Bảo đảm tổ chức có pháp nhân, đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

- Cá nhân: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
   Vùng  FORMCHECKBOX 
     Địa phương  FORMCHECKBOX 

- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
    Đô thị  FORMCHECKBOX 
     Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: khoảng 10 đối tượng đăng ký

	7. Cơ quan giải quyết
Dự thảo Luật quy định tại khoản 1 Điều 60.

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?   
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết TTHC là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, phát triển kỹ năng nghề, được phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đủ điều kiện được thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)
Dự thảo Luật không quy định chi tiết, việc nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận sẽ được đề xuất bổ sung vào Luật Phí và lệ phí và thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận để chi trả việc mua giấy, in ấn giấy chứng nhận
- Phí: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Chi phí khác: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………………………………………………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác: ……………………………………………………………………………………….

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:  Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
   
Lý do: ………………………………………………………………………………………………………

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………..

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 60 của Dự thảo Luật).

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  FORMCHECKBOX 
     Song ngữ  FORMCHECKBOX 
     Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
Dự thảo Luật quy định tại khoản 2 Điều 60.

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
	- Lý do quy định: Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam mới đủ điều kiện để được Bộ LĐTBXH giao cung cấp dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: có quyết định thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động đánh giá kỹ năng nghề theo nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký;
	- Lý do quy định: Tổ chức phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính nhằm bảo đảm thực hiện hoạt động đánh giá kỹ năng nghề theo nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề có chất lượng
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính cho hoạt động đánh giá kỹ năng nghề theo nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Có thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giám sát thời gian thực trong quá trình đánh giá kỹ năng nghề
	- Lý do quy định: Tổ chức phải đáp ứng điều kiện về thiết bị giám sát nhằm thực hiện hoạt động giám sát thời gian thực trong quá trình đánh giá kỹ năng nghề, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá kỹ năng nghề tại tổ chức của cơ quan có thẩm quyền
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đáp ứng điều kiện về thiết bị giám sát cho hoạt động giám sát thời gian thực trong quá trình đánh giá kỹ năng nghề.

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Có đội ngũ đánh giá viên đáp ứng yêu cầu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký
	- Lý do quy định: Tổ chức phải đáp ứng điều kiện về đội ngũ đánh giá viên nhằm thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bảo đảm chất lượng
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đáp ứng điều kiện về đội ngũ đánh giá viên nhằm thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bảo đảm chất lượng.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép  FORMCHECKBOX 

- Giấy chứng nhận  FORMCHECKBOX 

- Giấy đăng ký  FORMCHECKBOX 

- Chứng chỉ  FORMCHECKBOX 

- Thẻ  FORMCHECKBOX 

- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận  FORMCHECKBOX 

- Loại khác:  FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………….....................................

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ¨     Bản điện tử ¨

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Lý do: thực hiện thủ tục hành chính toàn trình

……………………………………………………………………………………………………………….

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: giấy chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia không quy định thời hạn, ngoại trừ việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bị xử lý vi phạm hành chính thu hổi giấy chứng nhận.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: người lao động được quyền lựa chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề để tham dự .

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: …………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại cố định: …………………………………………….; Di động: ………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (TTHC11)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 31 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 63 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định rõ ràng tại Điều 63 của Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), đó là thủ tục cấp, cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia.

	2. Trình tự thực hiện
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 63 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 
Lý do quy định:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 63 của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 63 của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:  
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:  


	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định:

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	5. Thời hạn giải quyết
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 63 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Lý do quy định: 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 



	6. Đối tượng thực hiện
Dự thảo Luật quy định tại khoản 2 Điều 63.

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:

Lý do quy định:
- Cá nhân: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Không phân biệt cá nhân trong nước hoặc ngoài nước

Lý do quy định: Những người đủ điều kiện đều có thể được cấp thẻ đánh giá viên, được tham gia ban giám khảo tại kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
   Vùng  FORMCHECKBOX 
     Địa phương  FORMCHECKBOX 

- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
    Đô thị  FORMCHECKBOX 
     Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: khoảng 500 đối tượng đăng ký

	7. Cơ quan giải quyết
Dự thảo Luật quy định tại khoản 1 Điều 63.

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?   
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết TTHC là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, phát triển kỹ năng nghề, được cấp thẻ đánh giá viên cho người đủ điều kiện để có thể tham gia ban giám khảo thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)
Dự thảo Luật không quy định chi tiết , việc nộp lệ phí cấp thẻ đánh giá viên sẽ được đề xuất vào Luật Phí và lệ phí và thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: nộp lệ phí cấp thẻ đánh giá viên để chi trả việc mua giấy, in ấn thẻ đánh giá
- Phí: Không   Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Chi phí khác: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………………………………………………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác: ……………………………………………………………………………………….

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:  Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
   
Lý do: ………………………………………………………………………………………………………

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………..

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 63 của Dự thảo Luật).

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  FORMCHECKBOX 
     Song ngữ  FORMCHECKBOX 
     Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
Dự thảo Luật có quy định điều kiện được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: bảo đảm người có đủ năng lực mới được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia và thực hiện chấm điểm cho người tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia .

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
	- Lý do quy định: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới có thể tham gia ban giám khảo đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế
	- Lý do quy định: Người có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế mới có khả năng tham gia ban giám khảo đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:
Hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
	- Lý do quy định: Người hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia để hiểu biết các quy định trong đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, thực hiện đánh giá theo quy định
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

	d) Yêu cầu, điều kiện 4:
Có trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc phù hợp
	- Lý do quy định: Người có trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc phù hợp để đủ năng lực thực hiện đánh giá chất lượng 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đáp ứng điều kiện về trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc.

	đ) Yêu cầu, điều kiện 5:
Nộp lệ phí cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí
	- Lý do quy định: đóng lệ phí cấp thẻ đánh giá viên để chi trả cho giấy, in thẻ đánh giá viên được cấp
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đóng lệ phí.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép  FORMCHECKBOX 

- Giấy chứng nhận  FORMCHECKBOX 

- Giấy đăng ký  FORMCHECKBOX 

- Chứng chỉ  FORMCHECKBOX 

- Thẻ  FORMCHECKBOX 

- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận  FORMCHECKBOX 

- Loại khác:  FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………….....................................

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ¨     Bản điện tử ¨

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Lý do: thực hiện thủ tục hành chính toàn trình

……………………………………………………………………………………………………………….

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia không quy định thời hạn, ngoại trừ việc thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bị xử lý vi phạm hành chính thu hồi.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: người sở hữu thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được tham gia với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trên phạm vi toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: …………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại cố định: …………………………………………….; Di động: ………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (TTHC12)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 31 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 65 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC đã được quy định rõ ràng tại Điều 65 của Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), đó là thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

	2. Trình tự thực hiện
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 3 Điều 65 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 
Lý do quy định:  

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 3 Điều 65 của Dự thảo Luật).

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 

Điện tử  FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 3 Điều 65 của Dự thảo Luật).

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:  
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:  


	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 

Lý do quy định:

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	5. Thời hạn giải quyết
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 3 Điều 65 của Dự thảo Luật).

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Lý do quy định: 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 



	6. Đối tượng thực hiện
Dự thảo Luật quy định tại khoản 1 Điều 65.

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:

Lý do quy định:
- Cá nhân: Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài  FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Không phân biệt cá nhân trong nước hoặc ngoài nước

Lý do quy định: Những người đủ điều kiện đều có thể tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
   Vùng  FORMCHECKBOX 
     Địa phương  FORMCHECKBOX 

- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
    Đô thị  FORMCHECKBOX 
     Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: khoảng 10.000 đối tượng đăng ký

	7. Cơ quan giải quyết
Dự thảo Luật quy định tại Khoản 1 Điều 65

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?   
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết TTHC là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, phát triển kỹ năng nghề của người lao động.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)
Dự thảo Luật không quy định chi tiết, việc nộp lệ phí cấp chứng chỉ sẽ được đề xuất vào Luật Phí và lệ phí và thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: nộp lệ phí cấp thẻ đánh giá viên để chi trả việc mua giấy, in ấn thẻ đánh giá
- Phí: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Chi phí khác: Không    FORMCHECKBOX 
   Có   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………………………………………………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác: ……………………………………………………………………………………….

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:  Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
   
Lý do: ………………………………………………………………………………………………………

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do:

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………..

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo Luật không quy định mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 3 Điều 65 của Dự thảo Luật).

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………

……………………………
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung thông tin n: ……………………………………………………………………………………

Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  FORMCHECKBOX 
     Song ngữ  FORMCHECKBOX 
     Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
Dự thảo Luật quy định tại khoản 1 Điều 64

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: chỉ cấp cho người đủ điều kiện

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Có năng lực hành vi dân sự
	- Lý do quy định: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới có thể tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:
Có trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc
	- Lý do quy định: Người có trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc phù hợp để đủ năng lực tham gia đánh giá kỹ năng nghề theo nghề, bậc trình độ tương ứng 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): có minh chứng việc đáp ứng điều kiện về trình độ đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép  FORMCHECKBOX 

- Giấy chứng nhận  FORMCHECKBOX 

- Giấy đăng ký  FORMCHECKBOX 

- Chứng chỉ  FORMCHECKBOX 

- Thẻ  FORMCHECKBOX 

- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận  FORMCHECKBOX 

- Loại khác:  FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………….....................................

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ¨     Bản điện tử ¨

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

Lý do: thực hiện thủ tục hành chính toàn trình

……………………………………………………………………………………………………………….

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia không quy định thời hạn, ngoại trừ việc thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bị xử lý vi phạm hành chính thu hồi.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: người sở hữu thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được tham gia với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trên phạm vi toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: …………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại cố định: …………………………………………….; Di động: ………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………


7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép và rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC14)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 39 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 80 và Điều 81 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	 Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?   
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Quy định “Cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm” là đúng với chức năng, nhiệm vụ của theo quy định của pháp luật.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  Luật số 38 đã quy định cơ quan giải quyết là “cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp”, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung như trên nhằm nêu cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn về cơ quan giải quyết TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Quy định cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là đảm bảo đúng với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan này.

	Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đã được quy định tại Luật số 38 (Khoản 1 Điều 39).

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:  Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm;


	- Lý do quy định:  Luật số 38 đã quy định “Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị”; Dự thảo Luật bổ sung “đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm” nhằm đảm bảo nội dung quy định được đầy đủ, chính xác và chặt chẽ hơn, đặc thù đối với hoạt động dịch vụ việc làm.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có đội ngũ quản lý và tư vấn viên dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm

	- Lý do quy định: Luật số 38 đã quy định “Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về nhân lực”; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung thành “Có đội ngũ quản lý và tư vấn viên dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm” nhằm đảm bảo nội dung quy định được đầy đủ, chính xác và chặt chẽ hơn, đặc thù đối với hoạt động dịch vụ việc làm.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Tuyển dụng đội ngũ nhân lực quản lý và tư vấn viên dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định.

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Đã ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
	- Lý do quy định: Luật số 38 đã quy định “Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về tiền ký quỹ”; Dự thảo Luật bổ sung thành “Đã ký quỹ theo quy định của Chính phủ” nhằm đảm bảo nội dung quy định ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng, chính xác hơn. 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Thực hiện việc ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


8. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (TTHC14)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13, Điều 47 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), các điều từ Điều 93 đến Điều 98 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	 Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện đã được quy định cụ thể tại Điều 98 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau:

- Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định, cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định (tại Điều 101) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tạm ứng tối đa 50% kinh phí hỗ trợ theo đề nghị của người sử dụng lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị và thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định trên cơ sở thực tế của việc thực hiện phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. (Trình tự, thủ tục thực hiện chi trả hỗ trợ người sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định).
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về trình tự thực hiện. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về trình tự thực hiện như nêu trên.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Theo trình tự thực hiện như nêu trên, Dự thảo Luật đã quy định, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể như sau:

 - Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ, trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động.

- Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Đã quy định Cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan liên thông với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xem xét, giải quyết TTHC và chi trả hỗ trợ.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: Quy định Cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Lý do quy định: Việc thẩm định hồ sơ nhằm kiểm tra, đánh giá xem hồ sơ có đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được hỗ trợ theo quy định hay không?

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	 Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ


	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị hỗ trợ nhằm cung cấp một số thông tin tối thiểu cần thiết cho công tác quản lý, đồng thời thể hiện nguyện vọng của người sử dụng lao động và là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 2 Điều 96 Dự thảo Luật).

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:  Quyết định phê duyệt phương án đào tạo của cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	- Nêu rõ lý do quy định: Mục tiêu của chính sách là nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Do đó, người sử dụng lao động cần có phương án đào tạo phù hợp, được cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, đảm bảo tiền hỗ trợ của Nhà nước được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả đề ra.

 - Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 104 Dự thảo Luật.
	- Nêu rõ lý do quy định: Mục tiêu của chính sách là nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trong các trường hợp người lao động gặp khó khăn cụ thể sau: (i) Vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; (ii) Bị thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; (iii)  Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh. Do đó, người sử dụng lao động cần có các hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp khó khăn nêu trên để cơ quan hành chính nhà nước có căn cứ xem xét, giải quyết TTHC.

Riêng đối với trường hợp (iv) doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định của Bộ luật Lao động dẫn đến việc phải cắt giảm lao động, thì Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết đối với trường hợp này.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: 

Dự thảo Luật (Khoản 1 Điều 94) quy định về điều kiện hỗ trợ gồm: (i) Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; (ii) Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; (iii) Đối với trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 93, dẫn đến việc phải cắt giảm lao động.

Thành phần hồ sơ mục “b” ở trên nhằm chứng minh đáp ứng điều kiện (ii). Đối với điều kiện (iii) thì sẽ do Chính phủ quy định chi tiết. Còn lại điều kiện (i) chưa có thành phần hồ sơ nào chứng minh đáp ứng điều kiện này; tuy nhiên điều kiện này sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động xem xét, kiểm tra việc đáp ứng trong quá trình giải quyết TTHC. 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thành phần hồ sơ. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thành phần hồ sơ như nêu trên.

	4. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn xem xét, thẩm định hồ sơ và quyết định hỗ trợ là 10 ngày làm việc; thời hạn Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tạm ứng tối đa 50% kinh phí hỗ trợ là 05 ngày làm việc.

Lý do quy định: Quy định về thời hạn giải quyết để đảm bảo trách nhiệm thực thi của cơ quan giải quyết TTHC. Quy định các khoảng thời gian như nêu trên là phù hợp cho việc xem xét, thẩm định hồ sơ, quyết định hỗ trợ cũng như việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ. 

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thời hạn giải quyết, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thời hạn giải quyết như nêu trên. 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Đã quy định đầy đủ, rõ ràng thời gian giải quyết của từng cơ quan.



	5. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Người sử dụng lao động được hỗ trợ trong các trường hợp sau: (i) Vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; (ii) Thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; (iii) Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; (iv) Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Lý do quy định: Mục tiêu của chính sách là nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, do đó đây là các trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn, rủi ro do nguyên nhân khách quan, cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:

Lý do quy định: 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Các trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của Nhà nước đã được xem xét, quy định đầy đủ theo đúng mục tiêu của Chính sách.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 đã có quy định về đối tượng hỗ trợ, tuy nhiên chưa nêu cụ thể mà lồng ghép trong nội dung về điều kiện hỗ trợ. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung, nêu đầy đủ, cụ thể các trường hợp được hỗ trợ trong một Điều riêng (Điều 94) nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, cụ thể, dễ triển khai trong thực tế.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	6. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Quy định cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, chủ trì việc thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ là phù hợp và đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  Luật số 38 chưa quy định cơ quan giải quyết. Dự thảo Luật đã bổ sung, quy định về cơ quan giải quyết như nêu trên. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Quy định cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, chủ trì việc thụ lý hồ sơ là đã thực hiện phân cấp, không thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp tiếp. 

	7. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  Chỉ những người sử dụng lao động thuộc các trường hợp gặp khó khăn và đáp ứng được yêu cầu, điều kiện theo quy định mới được hỗ trợ (do nguồn ngân sách có hạn). 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.


	- Lý do quy định: Điều kiện này đã được quy định tại Luật số 38 (điểm a Khoản 1 Điều 47).   

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


	- Lý do quy định: Điều kiện này đã được quy định tại Luật số 38 (điểm d Khoản 1 Điều 47).   

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Trình phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và duy trì việc làm đến cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được xem xét, phê duyệt.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Dự thảo Luật đã cắt giảm 02 điều kiện được quy định tại Luật số 38, đó là (i) Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và (ii) Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


9. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TTHC15)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13, các Điều 46 và 49 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), các điều từ Điều 100 đến Điều 103 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	 Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện đã được quy định cụ thể tại Điều 103 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh thành lập.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Trình tự, thủ tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với quy định tại Luật số 38, Dự thảo Luật đã có một số sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện như sau:

- Giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 15 ngày.

- Sửa đổi  quy định “Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp” thành “Từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai trở đi, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm”, nhằm đảm bảo thống nhất với quy định tại Khoản 1 Điều 104 Dự thảo Luật “Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm”.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Theo trình tự thực hiện như nêu trên, Dự thảo Luật đã quy định, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể như sau: 

 Người lao động có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh thành lập;

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: TTHC thực tế chỉ do 01 cơ quan giải quyết (là Trung tâm dịch vụ việc làm).

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	 Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị hỗ nhằm cung cấp một số thông tin tối thiểu cần thiết cho công tác quản lý, đồng thời thể hiện nguyện vọng muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động và là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 4 Điều 103 Dự thảo Luật).

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy tờ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp (quy định tại Điều 111 Dự thảo Luật)

 
	- Nêu rõ lý do quy định: Người lao động để được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định (điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được nêu rõ tại Điều 49 của Luật số 38, cũng như tại Điều 100 của Dự thảo Luật), do đó người lao động cần phải có các giấy tờ, hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện này để cơ quan hành chính có căn cứ xem xét, giải quyết TTHC.

 - Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Sổ bảo hiểm xã hội
	- Nêu rõ lý do quy định: Việc tính toán mức hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào thời gian làm việc đóng bảo hiểm của người lao động, do đó cần có sổ bảo hiểm xã hội trong thành phần hồ sơ thực hiện TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: Do đã có thành phần hồ sơ thứ 2 (mục b) nêu trên “Giấy tờ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thành phần hồ sơ. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thành phần hồ sơ như nêu trên.

	Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc.

Lý do quy định: Quy định về thời hạn giải quyết để đảm bảo trách nhiệm thực thi của cơ quan giải quyết TTHC. Quy định khoảng thời gian như nêu trên là phù hợp cho việc xem xét hồ sơ, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 quy định thời hạn giải quyết là 20 ngày, Dự thảo Luật đã sửa đổi, giảm xuống còn 15 ngày làm việc.  

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: TTHC chỉ do 1 cơ quan giải quyết.



	Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định:.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định (tại Điều 100 của Dự thảo Luật).   

Lý do quy định: Các đối tượng đang phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì khi có đủ các điều kiện theo quy định mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Chỉ những đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ điều kiện theo quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ đó dẫn đến bổ sung đối tượng thực hiện TTHC, đó là các đối tượng  (i) Người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên; (ii) Người làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố; (iii) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


10. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng (TTHC16)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 52 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 104 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	 Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện đã được nêu rõ tại Điều 104 của Dự thảo Luật, cụ thể: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

+ Cách thức thực hiện nêu trên cũng đã được quy định tại Luật số 38 (Điều 52). 

+ Đối với các trường hợp đối tượng không phải trực tiếp thông báo theo quy định (gồm: (i) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; (ii) Người lao động đang tham gia khóa đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh; (iii) Trường hợp bất khả kháng khác), Dự thảo Luật đã bổ sung quy định người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp gián tiếp bằng hình thức trực tuyến.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã quy định cụ thể đối với các trường hợp đối tượng không phải trực tiếp thông báo thì sẽ thông báo gián tiếp “bằng hình thức trực tuyến” (thay vì quy định chưa rõ như Luật số 38 là “thông báo”).   

	Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định:.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Các đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.    

Lý do quy định: Được quy định như quy định tại Luật số 38.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Chỉ những đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mới phải thực hiện TTHC.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã bổ sung 01 trường hợp đối tượng thuộc trường hợp không phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm (điểm b khoản 1 Điều 104 Dự thảo Luật), đó là “Người lao động đang tham gia khóa đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh”.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


11. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến, chuyển đi) (TTHC17 và TTHC18)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  Điều 105 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật)



	
	2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Điều 22 (chưa được quy định tại Luật số 38/2013/QH13)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	 Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện được quy định cụ thể tại Khoản 2 và 3 Điều 105 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau:

Bước 1: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu. Người lao động gửi văn bản đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về trình tự thực hiện. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về trình tự thực hiện như nêu trên.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Theo trình tự thực hiện như nêu trên, Dự thảo Luật đã quy định, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể như sau: Người lao động có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Đã quy định trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm liên thông, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	 Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị nhằm cung cấp một số thông tin tối thiểu cần thiết, trong đó bao gồm địa chỉ nơi hưởng hiện tại và địa chỉ nơi chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, đồng thời thể hiện nguyện vọng của người lao động và là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính.

Lý do quy định: Văn bản đề nghị phải là bản chính để đảm bảo tính pháp lý của thành phần hồ sơ, có chữ ký của người đề nghị.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: TTHC không quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện.

 

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thành phần hồ sơ. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thành phần hồ sơ như nêu trên.

	4. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc.  

Lý do quy định: Quy định về thời hạn giải quyết để đảm bảo trách nhiệm thực thi của cơ quan giải quyết TTHC. Quy định thời gian 10 ngày làm việc là phù hợp để trung tâm dịch vụ việc làm liên thông, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. 

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thời hạn giải quyết, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thời hạn giải quyết như nêu trên. 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Chưa quy định rõ, cụ thể thời gian giải quyết của trung tâm dịch vụ việc làm cũng như của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.


	5. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định:

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lý do quy định: Đây là thủ tục để giải quyết chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, do đó đối tượng thực hiện là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Chỉ những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng thì mới là đối tượng thực hiện TTHC.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thủ tục này. Dự thảo Luật đã bổ sung, đưa quy định về thủ tục này vào Dự thảo.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	6. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Quy định trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh là 02 cơ quan giải quyết TTHC là phù hợp, đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  Luật số 38 chưa quy định cơ quan giải quyết. Dự thảo Luật đã bổ sung, quy định về cơ quan giải quyết như nêu trên. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Quy định trung tâm dịch vụ việc làm là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chủ trì giải quyết thủ tục là phù hợp. Quy định bảo hiểm xã hội cấp tỉnh là cơ quan phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm để cùng giải quyết TTHC cũng là phù hợp, không thể phân cấp cho bảo hiểm xã hội cấp huyện, vì người lao động khi chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể sẽ chuyển sang nơi quận, huyện khác trong cùng tỉnh hoặc cũng có thể chuyển sang tỉnh khác. 

	7. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  TTHC này không quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:


	- Lý do quy định:    

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...……………………………………………………

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm (TTHC19)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 54 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  các Điều từ 109 đến 110 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	 Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 110 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau: 

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. 

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về trình tự thực hiện. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về trình tự thực hiện như nêu trên.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Theo trình tự thực hiện như nêu trên, Dự thảo Luật đã quy định, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể như sau:

Người lao động có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. 

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: TTHC chỉ do 01 cơ quan giải quyết.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	 Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị tư vấn, giới thiệu việc làm
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị nhằm cung cấp một số thông tin tối thiểu cần thiết cho công tác quản lý, đồng thời thể hiện nguyện vọng của người sử dụng lao động và là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 2 Điều 110 của Dự thảo Luật).

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:  Sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ chứng minh người lao động đáp ứng điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc (theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Dự thảo Luật).
	- Nêu rõ lý do quy định: Mục tiêu của chính sách là nhằm hỗ trợ người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới (do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc) sẽ được Nhà nước tư vấn, giới thiệu về các cơ hội việc làm, do đó trong thành phần hồ sơ phải có sổ bảo hiểm hoặc giấy tờ chứng minh người lao động đáp ứng điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, làm căn cứ để Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.
- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: Do trong hồ sơ đã có thành phần hồ sơ 2 (mục b ở trên). 

 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thành phần hồ sơ. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thành phần hồ sơ như nêu trên.

	Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: 

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Lý do quy định: 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Chỉ những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là đối tượng thực hiện TTHC.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Quy định phạm vi áp dụng trên toàn quốc để đảm bảo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách giữa các vùng miền, địa phương.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng nhất.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: So sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ đó dẫn đến bổ sung đối tượng thực hiện TTHC, đó là các đối tượng  (i) Người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên; (ii) Người làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố; (iii) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Quy định Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập là phù hợp và đúng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này theo quy định của pháp luật.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  Luật số 38 chưa quy định cơ quan giải quyết. Dự thảo Luật đã bổ sung, quy định về cơ quan giải quyết như nêu trên. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Quy định Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập là phù hợp và đã là cơ quan, tổ chức ở cấp thấp nhất.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...……………………………………………………

E-mail:….……………………………………………………………………………..………………………………………


13. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề (TTHC20)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Việc làm số 38/2013/QH 13,  Điều 47 (sau đây gọi tắt là Luật số 38).



	
	2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi),  các điều từ Điều 112 đến Điều 115 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên TTHC được quy định rõ tại tiêu đề Mục 6 và khoản 1, khoản 2 Điều 112 của Dự thảo Luật, là Hỗ trợ người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Theo Luật số 38, tên TTHC là Hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung tên thủ tục như nêu trên, nhằm thể hiện đúng bản chất của chính sách hỗ trợ là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới có yêu cầu cao hơn về năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của sản xuất kinh doanh.

	 Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện đã được quy định cụ thể tại Điều 115 của Dự thảo Luật, cụ thể như sau:

Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề đến trung tâm dịch vụ việc làm khi có nhu cầu.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

Bước 3: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quyết định hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề của cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách do cơ sở tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động cung cấp, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (trình tự, thủ tục chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định).
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về trình tự thực hiện. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về trình tự thực hiện như nêu trên.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Theo trình tự thực hiện như nêu trên, Dự thảo Luật đã quy định, phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể như sau:

 Người lao động có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề đến trung tâm dịch vụ việc làm khi có nhu cầu.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

 Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Đã quy định trung tâm dịch vụ việc làm liên thông với cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để giải quyết TTHC.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	 Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị hỗ trợ


	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản đề nghị hỗ trợ nhằm cung cấp một số thông tin tối thiểu cần thiết cho công tác quản lý, đồng thời thể hiện nguyện vọng của người sử dụng lao động và là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết (theo Khoản 2 Điều 114 Dự thảo Luật).



	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện để được hỗ trợ (theo quy định tại Điều 124 Dự thảo Luật)

 
	- Nêu rõ lý do quy định: Mục tiêu của chính sách là nhằm hỗ trợ người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ kỹ năng nghề, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm mới và chỉ những người lao động đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì mới được hỗ trợ. Do đó, hồ sơ người lao động cần có các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện, làm căn cứ để cơ quan hành chính Nhà nước xem xét, giải quyết TTHC.

- Yêu cầu về hình thức: Chưa quy định.

Lý do quy định: Dự thảo Luật chưa quy định và giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: Do trong hồ sơ đã có thành phần hồ sơ 2 (mục b ở trên). 

 

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):



	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thành phần hồ sơ. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thành phần hồ sơ như nêu trên.

	 Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc.

Lý do quy định: Quy định về thời hạn giải quyết để đảm bảo trách nhiệm thực thi của cơ quan giải quyết TTHC. Quy định thời gian như nêu trên là phù hợp để trung tâm dịch vụ việc làm xem xét hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.
*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật số 38 chưa quy định về thời hạn giải quyết, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thời hạn giải quyết như nêu trên. 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Đã quy định thời hạn giải quyết của trung tâm dịch vụ việc làm (là 15 ngày làm việc), cũng như quy định về thời hạn chi trả kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (là 05 ngày làm việc).



	Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Quy định trung tâm dịch vụ việc làm trình cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ là phù hợp và đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này theo quy định của pháp luật. 

*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung:  Luật số 38 chưa quy định cơ quan giải quyết. Dự thảo Luật đã bổ sung, quy định về cơ quan giải quyết như nêu trên. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Quy định trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ là phù hợp và không thể phân cấp tiếp vì là cơ quan cấp thấp nhất; quy định cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ là phù hợp và đã thực hiện phân cấp, không thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp tiếp. 

	Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:  Chỉ những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật, có nhu cầu mới được hỗ trợ theo đúng mục tiêu của Chính sách (do nguồn lực có hạn). 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật, trừ một trong các trường hợp sau: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trừ các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định Bộ luật Lao động; người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức; người lao động hưởng lương hưu; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu.


	- Lý do quy định: Điều kiện này đã được quy định tại Luật số 38 (Khoản 1 Điều 49).  

Tuy nhiên, so sánh với quy định tại Luật số 38, Dự thảo Luật đã có sự sửa đổi, bổ sung như sau: Bổ sung một số trường hợp không thuộc diện được hỗ trợ, là: người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu. Bổ sung trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, là: người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định Bộ luật Lao động.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.


	- Lý do quy định: Điều kiện này được quy định như quy định tại Luật số 38 (Khoản 2 Điều 55 của Luật số 38).   

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Người lao động phải thực hiện thủ tục Tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, người lao động không thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; chết; bị tòa tuyên án mất tích hoặc đã chết.
	- Lý do quy định: Điều kiện này đã được quy định tại Luật số 38 (Khoản 4 Điều 49 Luật số 38).   

Tuy nhiên, so sánh với Luật số 38, Dự thảo Luật đã có sự sửa đổi, giảm thời hạn quy định theo điều kiện này từ 15 ngày (quy định tại Luật số 38) xuống 10 ngày (theo quy định tại Dự thảo Luật).  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không.

	
	*Ghi chú về nội dung sửa đổi, bổ sung: 

- Dự thảo Luật đã cắt giảm 01 điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 49 của Luật số 38 (đó là điều kiện đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm), do quy định là không cần thiết và không phải là yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

- Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung đối với 02 yêu cầu, điều kiện, cụ thể như được trình bày tại yêu cầu, điều kiện thứ 1 và yêu cầu, điều kiện thứ 3 ở trên.
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	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định: ……………...…; Di động:………………………...…………………………………………………….
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